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Bản án số: 1099/2026/DS-ST 

Ngày: 14/5/2026 
V/v Tranh c  p   p   n  tín dụn  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ụy H n  C âu 

Các   i thẩm nh n d n: 

1.  Bà Trần T ị T an  T ủy 

2.  Bà Trần T ị T an  Trúc 

-  h     phi n t    Bà V  T ị T u T ủy - T      T a án n ân dân   u 

vực 4 - T àn  p ố H  C í Min . 

-   i  i n Vi n  i m s t nh n   n  hu v c   -  h nh ph  Hồ  h   inh 

th m gi  phi n t    Bà N uyễn T ị G m - Kiểm sát viên. 

N ày 14 t án  5 n m 2026  t i p  n     án của T a án n ân dân   u vực 4 

- T àn  p ố H  C í Min  (Cơ sở 1)  ét    sơ t ẩm côn    ai vụ án t ụ l  số: 

82/2026/TLST-DS n ày 14 t án  01 n m 2026 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” t eo Quyết  ịn    a vụ án ra  ét    số 346/2026/QĐXXST-DS ngày 17 

t án  4 n m 2026  iữa các   ơn  sự:  

   - Nguyên đơn: N ân Hàn  T  ơn  M i Cổ P ần S. Trụ sở: số số 266-268  

N  p  ờn  X  T àn  p ố H  C í Min . 

N  ời   i diện t eo ủy quyền: Ôn  Đặn  K án  H  sin  n m 2003. Địa c ỉ:  

177-179-181  N  p  ờn  B  T àn  p ố H  C í Min  (V n bản ủy quyền số 

89/2026/GUQ ngày 13/5/2026). 

- Bị đơn: Bà Trần T ị Tuyết T  sin  n ày 26/08/1979. Địa c ỉ: C n  ộ 108 

c un  c  C  số 141 C  p  ờn  B (tr ớc  ây là P  ờn  A  quận T)  T àn  p ố H  

Chí Minh. 

Ông H và bà T có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T i đơn  h i  i n, bản tự  hai, biên bản hòa giải, đ i di n nguyên đơn trình 

bày:  

Ngày 15/8/2022 bà Trần T ị Tuyết T có    với Ngân hàng TMCP S   p 

  n  s  dụn  t ẻ tín dụn  (bao   m  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p   n   
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Bản  iều   oản và  iều  iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  n ân  àn  - các tài 

liệu này  ọi c un  là   p   n ). C n cứ t u n ập của bà T  n ân  àn   ã   n    

c p t ẻ tín dụn  với   n mức là 100.000.000   n   mục  íc  tiêu dùn  cá n ân. 

Sau   i    c c p t ẻ tín dụn  số t ẻ 436438-3285 bà T  ã t ực  iện các 

 iao dịc  với tổn  số tiền là 2.280.509.183   n . Tron  quá trìn  s  dụn  t ẻ từ 

n ày  íc   o t t ẻ  ến nay bà T  ã t an  toán c o n ân  àn  2.189.567.800   n  

(t ứ tự t an  toán c n cứ t eo Điều 21 của Bản Điều   oản và  iều  iện p át  àn  

s  dụn  t ẻ tín dụn  của n ân  àn ). Qua n iều lần n ắc n ở n  n  bà T vẫn 

  ôn  có t iện c í trả n  c o n ân  àn . Do bà T  ã vi p  m n  ĩa vụ t an  toán 

t eo Điều 18 của bản  iều   oản và  iều  iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  

N ân  àn  nên n ày 03/5/2025 n ân  àn   ã c  m dứt quyền s  dụn  t ẻ và 

c uyển n  c n t iếu san  n  quá   n (Điều 24 của bản  iều   oản và  iều  iện 

p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  N ân  àn ). Mặc dù n ân  àn   ã yêu cầu bà 

Trần T ị Tuyết T t an  toán số tiền c n n  của n ân  àn  n  n  bà T vẫn c  a 

t an  toán   oản n  vay quá   n  vi p  m các  iều   oản  ã quy  ịn  t i   p 

  n   ã   . Tín   ến n ày 17/4/2026  bị  ơn c n n  tổn  số tiền 166.281.270 

  n   tron   ó n   ốc là 111.490.710   n . Do  ó  N ân  àn    ởi  iện yêu cầu 

bà T t an  toán d  n  s  dụn  t ẻ tín dụn  c n t iếu c o N ân  àn . 

Bị đơn - Bà Trần Thị Tuyết T trình bày: Bà  ác n ận có     ết   p   n  và 

s  dụn  t ẻ tín dụn  của Ngân hàng TMCP S với   n mức s  dụn  t ẻ là 

100.000.000   n  n   trìn  bày của N ân  àn . Do  oàn cản  tài c ín    ó    n 

tron  t ời  ian dài nên bà   ôn  t ể t an  toán  ún    n dẫn  ến p át sin  lãi và 

các   oản p í. Đối với yêu cầu   ởi  iện của N ân  àn  yêu cầu bà t an  toán n  

 ốc  n  lãi và p í v  t quá   ả n n  t an  toán của bà. Bà   ôn    n    với toàn 

bộ   i tiền lãi  p í của N ân  àn . Đề n  ị n ân  àn   em  ét miễn  iảm lãi và 

p í p át sin   t o  iều  iện c o bà    c trả n  số tiền  ốc 100.000.000   n  t eo 

  ả n n  t ực tế của bà  trả tron  n m 2027  cụ t ể: t án  04/2027 t an  toán 

30.000.000   n   t án  7/2027 t an  toán 30.000.000   n  và t án  10/2027 

t an  toán 40.000.000   n . 

Về số tiền n   ốc 111.490.710   n  bà T  iểu các  tín  của N ân  àn  

n  n  bà c ỉ   n    số tiền n   ốc 100.000.000   n   ún  với số   n mức  iao 

dịc  t ẻ tín dụn  mà N ân  àn  c p c o bà ban  ầu.  

T i phiên tòa,  

N  ời   i diện t eo ủy quyền của N uyên  ơn  iữ n uyên yêu cầu   ởi 

 iện: Buộc bà Trần T ị Tuyết T p ải t an  toán c o Ngân hàng TMCP S toàn bộ 

số tiền t m tín   ến n ày 13/5/2026 là 170.432.070   n  (tron   ó: n   ốc: 

111.490.710   n ; n  lãi và p í 58.941.360   n ). Bà T có trác  n iệm t an  toán 

  oản lãi p át sin  từ n ày 14/5/2026 c o  ến   i trả dứt n  vay t eo lãi su t quy 

 ịn  t i  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p   n   Bản  iều   oản và  iều  iện 

p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  n ân  àn . 

Bị  ơn bà Trần T ị Tuyết T trìn  bày: Bà vẫn  iữ n uyên    iến  ã trìn  bày 

t i các p iên   a  iải. Về số tiền n   ốc bà c ỉ   n    t an  toán 100.000.000 

  n  tron  n m 2027. Về số tiền lãi và p í mà N ân  àn  yêu cầu: Bà   ôn    n  
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  trả do v  t quá   ả n n  t an  toán của bà; bà   ôn  có   ả n n   in  tế  ể 

t an  toán số tiền trên.   

Đ i di n Vi n  iểm sát nh n d n  hu vực 4 – Thành phố  ồ Chí Minh phát 

biểu:  

- Về tố tụn : Việc c  p  àn  p áp luật của T ẩm p án  Hội   n   ét    là 

 ún  quy  ịn  của Bộ luật Tố tụn  dân sự. T a án t ụ l  vụ án là  ún  t ẩm 

quyền   ác  ịn   ún  t  các  p áp l  của n ữn  n  ời t am  ia tố tụn   quan  ệ 

p áp luật tran  c  p. T i p iên t a  Hội   n   ét     ã t ực  iện  ún  quy  ịn  

của Bộ luật Tố tụn  dân sự về p iên t a sơ t ẩm. 

- Về nội dun : C n cứ   p   n  s  dụn  t ẻ tín dụn  mà các bên  ã     ết 

(bao   m  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p   n  và bản  iều   oản và  iều 

 iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn )  N ân  àn   ã c p t ẻ tín dụn    n mức 

100.000.000   n  c o bà T. Do bà T vi p  m n  ĩa vụ t an  toán  N ân  àn   ã 

t ôn  báo t u   i n  tr ớc   n  t ôn  báo   ởi  iện và t u   i n    i c o bà T 

n  n   ến nay bà T vẫn c  a t an  toán. Do  ó  c n cứ   oản 3 Điều 26   iểm a 

  oản 1 Điều 35   iểm a   oản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự n m 2015; Điều 

91  95 Luật các tổ c ức tín dụn    ề n  ị Hội   n   ét    c  p n ận toàn bộ yêu 

cầu   ởi  iện của n uyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau   i n  iên cứu các tài liệu có tron     sơ vụ án    c t ẩm tra t i phiên 

t a  c n cứ vào lời trìn  bày và tran  luận của   ơn  sự t i p iên t a     iến của 

  i diện Viện  iểm sát t i p iên t a  Hội   n   ét    n ận  ịn : 

 [1] Về quan  ệ tran  c  p và t ẩm quyền  iải quyết: N ân  àn  T  ơn  

m i Cổ p ần S tran  c  p   p   n  tín dụn  với bị  ơn là bà Trần Thị Tuyết T. 

T eo  ết quả  ác min  của Côn  an p  ờn  B  T àn  p ố H  C í Min  t ì bà T 

có  ịa c ỉ t i: C n  ộ 108 c un  c  C  số 141 C  p  ờn  B (tr ớc  ây là P  ờn  

A  quận T)  T àn  p ố H  C í Min . Do  ó  áp dụn    oản 3 Điều 26   iểm a 

  oản 1 Điều 35   iểm a   oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụn  dân sự n m 2015  vụ án 

t uộc t ẩm quyền  iải quyết của T a án n ân dân   u vực 4 - T àn  p ố H  C í 

Minh. 

[2] Về việc t am  ia p iên t a của Viện  iểm sát n ân dân   u vực 4 - 

T àn  p ố H  C í Min : c n cứ   oản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụn  dân sự n m 

2015  Viện  iểm sát t am  ia p iên t a sơ t ẩm do T a án có t u t ập c ứn  cứ 

 ác min  nơi c  trú của bị  ơn t i Côn  an p  ờn  T, Côn  an p  ờn  B, Thành 

p ố H  C í Min . 

[3] Xét yêu cầu   ởi  iện của n uyên  ơn: 

C n cứ vào  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p   n  n ày 15/8/2022  

bản các  iều   oản và  iều  iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  của Ngân hàng 

T  ơn  m i Cổ p ần S   ác n ận của n uyên  ơn  bị  ơn và các tài liệu  c ứn  cứ 

có tron     sơ t ì có  ủ cơ sở  ác  ịn  n uyên  ơn có c p t ẻ tín dụn   số t ẻ 
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436438-3285 c o bị  ơn   n mức 100.000.000   n  với mục  íc  tiêu dùn  cá 

n ân. Tron  quá trìn  s  dụn  t ẻ bị  ơn vi p  m n  ĩa vụ t an  toán t eo t  a 

t uận t i   p   n   ã     ết với n uyên  ơn nên n uyên  ơn  ã c  m dứt quyền 

s  dụn  t ẻ của bị  ơn và c uyển toàn bộ d  n  c n t iếu san  n  quá   n t eo 

quy  ịn  t i Điều 24 của Bản Điều   oản và  iều  iện p át  àn  s  dụn  t ẻ tín 

dụn . Tín   ến n ày 13/5/2026  bị  ơn c n n  n uyên  ơn số tiền 170.432.070 

  n  (  m n   ốc: 111.490.710   n ; n  lãi và p í 58.941.360   n ). Bị  ơn bà T 

c n   ác n ận có      p   n  s  dụn  t ẻ tín dụn  với n ân  àn . Đối với yêu 

cầu   ởi  iện của N ân  àn  về số tiền n   ốc 111.490.710   n  bà T  iểu các  

tín  của N ân  àn  n  n  bà c ỉ   n    t an  toán số tiền n   ốc 100.000.000 

  n   ún  với số   n mức  iao dịc  t ẻ tín dụn  mà n ân  àn  c p c o bà ban 

 ầu. Đề n  ị n ân  àn   em  ét miễn  iảm lãi và p í p át sin   t o  iều  iện c o 

bà    c trả n  số tiền  ốc 100.000.000   n  t eo   ả n n  t ực tế  trả tron  n m 

2027  cụ t ể: t án  04/2027 t an  toán 30.000.000   n   t án  7/2027 t an  toán 

30.000.000   n  và t án  10/2027 t an  toán 40.000.000   n . 

N ận t  y  bị  ơn vi p  m n  ĩa vụ t an  toán t eo t  a t uận  ã     ết với 

n uyên  ơn t i  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p   n   Bản  iều   oản và 

 iều  iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  n ân  àn   do  ó có cơ sở c  p n ận 

yêu cầu của n uyên  ơn  buộc bị  ơn p ải t an  toán c o n uyên  ơn số tiền n  

 ốc và lãi tín   ến n ày 13/5/2026 là 170.432.070   n  (tron   ó: n   ốc: 

111.490.710   n ; n  lãi và p í 58.941.360   n ) n ay   i bản án có  iệu lực 

p áp luật t eo quy  ịn  t i Điều 91  Điều 95  Điều 98 Luật Các tổ c ức tín dụn  

n m 2010. Bị  ơn c n p ải tiếp tục c ịu   oản tiền lãi p át sin   ể từ n ày 

14/5/2026 c o  ến   i trả  ết n  t eo mức lãi su t các bên t  a t uận t i các   p 

  n   ã   . 

Xét    iến của   i diện Viện  iểm sát n ân dân   u vực 4 - T àn  p ố H  

C í Min   ề n  ị Hội   n   ét    c  p n ận toàn bộ yêu cầu   ởi  iện của 

n uyên  ơn là có c n cứ  p ù   p n ận  ịn  nêu trên nên c  p n ận. 

[4] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Do yêu cầu của n uyên  ơn    c c  p n ận 

toàn bộ nên bị  ơn p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 8.521.604   n . H1 t m ứn  

án p í c o n uyên  ơn. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 - C n cứ   oản 3 Điều 26   iểm a   oản 1 Điều 35   iểm a   oản 1 Điều 

39  Điều 147    oản 2 Điều 227  Điều 271  273 và 280 Bộ luật Tố tụn  dân sự 

n m 2015; 

- C n cứ Điều 91  Điều 95  Điều 98 Luật Các tổ c ức tín dụn  n m 2010; 

- C n cứ   oản 2 Điều 26 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 của Ủy ban t  ờn  vụ Quốc  ội quy  ịn  về mức t u  miễn   iảm  t u  

nộp  quản l  và s  dụn  án p í  lệ p í T a án; 
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1. C  p n ận toàn bộ yêu cầu   ởi  iện của N ân  àn  T  ơn  m i Cổ 

p ần S: 

Buộc bà Trần T ị Tuyết T có trác  n iệm t an  toán c o Ngân hàng 

T  ơn  m i Cổ p ần S số tiền n  t ẻ tín dụn  tín   ến n ày 13/5/2026 là 

170.432.070   n  (tron   ó: n   ốc: 111.490.710   n ; n  lãi và p í 58.941.360 

  n ) n ay sau   i bản án có  iệu lực p áp luật.  

Bà T có trác  n iệm t an  toán   oản lãi p át sin  từ n ày 14/5/2026 c o 

 ến   i trả  ết n  t eo lãi su t quy  ịn  t i  i y  ề n  ị c p t ẻ tín dụn   iêm   p 

  n   Bản  iều   oản và  iều  iện p át  àn  và s  dụn  t ẻ tín dụn  ngân hàng. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bà Trần T ị Tuyết T c ịu án p í dân sự sơ 

t ẩm là 8.521.604   n . 

Hoàn l i c o N ân  àn  T  ơn  m i Cổ p ần S số tiền t m ứn  án p í  ã 

nộp là 3.454.855   n  t eo biên lai t u tiền t m ứn  án p í số 0051320  n ày 

19/12/2025 của T i  àn  án dân sự T àn  p ố H  C í Min . 

3. Về quyền   án  cáo    án  n  ị: N ân  àn  T  ơn  m i Cổ p ần S, bà 

Trần T ị Tuyết T    c quyền   án  cáo tron  t ời   n 15 n ày  ể từ n ày t a 

tuyên án. Viện  iểm sát n ân dân cùn  c p  Viện  iểm sát n ân dân c p trên    c 

quyền   án  n  ị t eo quy  ịn  của Bộ luật Tố tụn  dân sự.  

4. Tr ờn    p bản án    c t i  àn  t eo quy  ịn  t i  iều 2 Luật t i  àn  

án dân sự t ì n  ời    c t i  àn  án dân sự  n  ời p ải t i  àn  án dân sự có 

quyền t  a t uận t i  àn  án  quyền yêu cầu t i  àn  án  tự n uyện t i  àn  án 

 oặc bị c ỡn  c ế t i  àn  án t eo quy  ịn  t i các  iều 6  7  7a  7b và 9 Luật t i 

 àn  án dân sự (s a  ổi  bổ sun  n m 2014); t ời  iệu t i  àn  án    c t ực  iện 

theo quy  ịn  t i Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự (s a  ổi  bổ sun  n m 2014)./. 

Nơi nhận                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND   u vực 4- TP.HCM; 

- THADS TP.HCM; 

- Các   ơn  sự; 

- L u VP, H  sơ.                                 

                 

                                                        Bùi Thụy Hồng Châu 

 

 

 

     


